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Môn: Lịch sử 7

Phần Lịch sử thế giới:

Câu 1. Xã hội phong kiến châu Âu đã được hình thành như thế nào? Tính chất của nhà nước châu Âu và phương Đông khác nhau như thế nào?
Gợi ý trả lời:
- Thế kỉ V, các bộ tộc Giec man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây.
- Các tướng lĩnh quân sự và quí tộc chiếm ruộng đất của chủ nô, trở nên quyền thế và giàu có, gọi là lãnh chúa.
- Nô lệ và nông dân thì biến thành nông nô, phụ thuộc vào lãnh chúa.
 Hình thành xã hội phong kiến châu Âu.
Tính chất nhà nước châu Âu là nhà nước phong kiến phân quyền còn phương Đông là nhà nước phong kiến tập quyền.
Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV? Kể tên một số cuộc phát kiến lớn? Những cuộc phát kiến địa lí có tác động như thế nào đến xã hội phong kiến châu Âu?
Gợi ý trả lời:
- Nguyên nhân:
+ Do nhu cầu phát triển của sản xuất, các thương nhân Châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.
+ Do những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu…
- Những cuộc phát kiến lớn:
+1487 : Điaxơ đến cực Nam châu Phi.
+1492 : Côlômbô tìm ra châu Mĩ.
+1498 : Va-xcô-đơ-Gama đến Tây Nam Ấn Độ.
+1519-1522 : Magienlan đi vòng quanh Trái Đất.
- Tác động :
+ Các cuộc phát kiến địa lí góp phần Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển mạnh mẽ.
+ Đem lại cho giai cấp tư sản Châu Âu những món lợi khổng lồ (vàng bạc, nguyên liệu, đất đai).
+ Làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ở châu Âu.
 Câu 3. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã hình thành và phát triển như thế nào? Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong 1 tổ chức gì?
Gợi ý trả lời:
- Thế kỉ X  XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á như: Mô giô pa hít, Campuchia, Đại Việt, Pagan...
- Thế kỉ XIII, người Thái lập nên vương quốc Su khô thay và Lan Xang.
- Thế kỉ XVIII các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu suy yếu
- Thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á (Trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của phương Tây.
- Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong tổ chức ASEAN.

Phần Lịch sử Việt Nam:

Câu 4. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước như thế nào? 
Gợi ý trả lời:
- Đinh Bộ Lĩnh là con ông Đinh Công Trứ, ở Hoa Lư (Ninh Bình)
- Nhờ nhân dân ủng hộ, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ, lần lượt tiến đánh các sứ quân khác, đánh đâu thắng đấy, được nhân dân tôn là Vạn Thắng Vương.
- Năm 967 đất nước thống nhất, yên bình.
Câu 5. Nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh nào? Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê?
Gợi ý trả lời:
- Sự thành lập của nhà Tiền Lê:
+ Cuối năm 979 Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại nội bộ lục đục.
+ Nhà Tống lăm le xâm lượcLê Hoàn được suy tôn lên làm vua, lập nhà Tiền Lê.
- Sơ đồ bộ máy nhà nước:  
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Câu 6. Em hãy tường thuật diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt vào thế kỉ XI? Em hãy chỉ ra những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.
Gợi ý trả lời:
a. Diễn biến
- Quân Tống nhiều lần vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta nhưng thất bại → chán nản, mệt mỏi, hao mòn dần.
- Cuối xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt bất ngờ đánh vào trại giặc. 
b. Kết quả
- Quân Tống thua to, chấp nhận giảng hòa rút quân về nước.
c. Ý nghĩa: 
- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc
- Nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt.
- Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được giữ vững.
Những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt (HS tự trả lời)
